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Sinh năm 1930 tại thôn Viềng Bé, xã Vĩnh Kiều cũ, nay là xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Nguyên phó bí thư huyện đoàn Yên Thế cũ (nay là hai huyện Tân Yên và Yên Thế), uỷ viên ban chấp hành tỉnh đoàn Bắc Giang, khu đoàn Liên khu Việt Bắc, đội trưởng đội giảm tô, cải cách về Liên khu II thời kháng chiến chống Pháp.
Phỏng vấn ngày 31 tháng 01 năm 2010 tại xóm Giữa, thôn Cầu Sa, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Người thực hiện phỏng vấn: Đỗ Thị Yến
(Ông 193 còn khá minh mẫn, nhiệt tình tham gia trả lời phỏng vấn.)
Họ tên đầy đủ của ông là gì ạ?

Tôi là 193.

Năm nay ông được bao nhiêu tuổi rồi ạ?

Sinh năm 1930. Năm nay tôi tròn 80 tuổi.

Ngày nhỏ ông có được đi học không ạ?

Có chứ.

Ông học chữ quốc ngữ hay chữ nho ạ?

Chữ nho cũng học, quốc ngữ cũng học.

Ông học chữ quốc ngữ ở trường công hay trường tư hả ông?

Trường công.

Trường ở chỗ nào hả ông?

Ông học dưới Từ Sơn cơ.

Quê gốc ông là ở dưới Bắc Ninh ạ?

Ở Đồng Nguyên.

Xã Đồng Nguyên hả ông?

Xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Vậy là ông tản cư lên đây hả ông?

Ông tản cư lên đây năm 47.

Tức là khi Pháp tấn công lên Bắc Ninh thì ông chạy lên đây ạ?

Ông chạy từ thời gian nó tấn công năm 47 ấy. Pháp tấn công Việt Bắc năm 47 ấy.
Sau đó ông tản cư lên đây luôn ạ?

Ừ.

Ông định cư luôn ở đây ạ?

Ừ, sau đó ông định cư ở đây.

Ông bà sinh ra ông ngày trước thì làm gì hả ông?

Buôn bán.

Nhà mình có làm ruộng không hả ông?

Làm ruộng cũng có nhưng làm ít thôi.

Làm ruộng của gia đình hay ruộng thuê của địa chủ hả ông?

Làm ruộng tạm cấp của nhà nước ấy.

Tức là ông bà sinh ra ông thì cấy ruộng của nhà hay thuê của địa chủ hả ông?

Có ruộng của gia đình
. sau tản cư lên đây mới có ruộng tạm cấp.

Ông tản cư là tản cư cùng gia đình lên trên đây ạ?

Ừ, cùng tất cả gia đình lên hết. Năm 47 đấy, Pháp tấn công năm 47 ấy.

Thời gian trước cách mạng tháng Tám thì ông có tham gia cách mạng không hả ông?

Tham gia từ năm 45.

Khi đó ông hoạt động ở lĩnh vực gì ạ?

Ông chỉ chuyên về thanh niên thôi, phụ trách đoàn.

Từ năm 45 ạ?

Ừ. Từ năm 45 cũng thế, cũng phụ trách đoàn. Bấy giờ là phụ trách thiếu nhi.

Đó là khi ở Bắc Ninh đấy ạ?

Khi ở Từ Sơn đấy.

Trước khi cách mạng tháng Tám thành công thì ông có tham gia Việt Minh không hả ông?

Ông có tham gia Việt Minh đi chiếm phủ Từ Sơn đấy. Kéo cờ khởi nghĩa ra lấy phủ Từ Sơn đấy. Ông với ông Lan hai anh em đi.

Tức là khi đấy ông tham gia vào đội du kích của xã đấy ạ?

Ừ, tham gia vào cái lực lượng dân quân du kích của xã.

Khi ra lấy phủ Từ Sơn thì có xảy ra đánh nhau giữa Việt Minh và chính quyền cũ không hả ông?

Không, ra nó hàng ngay mà, không phải đánh. Bấy giờ chính quyền nó mục nát rồi không dám chống lại.

Khi ra thì còn tri phủ không hả ông?

Tri phủ bấy giờ là Dương Thiệu Chinh nhưng mà ra lấy thì nó đầu hàng luôn mà, dám chống lại thế nào được.

Tức là không xảy ra nổ súng hay đổ máu ạ?

Không, không phải nổ súng. Ra là chỉ lấy thôi.

Đó là việc cướp chính quyền ở trên huyện đấy hả ông?

Ừ.

Ở xã ông thì việc giành chính quyền diễn ra như thế nào hả ông?

Xã thì lúc bấy giờ ông tản cư lên đây thì ông hoạt động ở trên này chứ ông cũng không tham gia ở xã.

Ở xã ông có giành chính quyền không hả ông?

Đấy, giành chính quyền mới ra cướp phủ không.
Tức là phủ là đóng ở xã ông ạ?

Phủ Từ Sơn đấy đóng ngay ở xã luôn đấy, chính ngay xã tôi đấy, xã Đồng Nguyên đấy.

Sau khi cướp phủ thì chính quyền có được thành lập ngay không hả ông?

Chính quyền thành lập ngay chứ. Ông anh họ của tôi lúc bấy giờ là chủ tịch lâm thời.

Ông ấy tên là gì ạ?

Ông ấy tên là Nguyễn Kiều Nham.

Là chủ tịch lâm thời của xã hay của huyện hả ông?

Của huyện.

Chính quyền trên huyện thành lập xong thì có thành lập ngay chính quyền dưới xã không hả ông?

Xã cũng có.
Khi đó ông có tham gia vào chính quyền lâm thời không hả ông?

Chính quyền lâm thời ông không tham gia. Xong là đi thoát li luôn.

Trong thời gian trước khi thoát li thì ông tham gia du kích ạ?

Ừ, công tác ở xã, ở trong đội du kích.

Sau khi giành được chính quyền rồi thì đội du kích vẫn được duy trì như cũ hả ông?

Thành lập chính quyền rồi thì vẫn duy trì như thế thôi.

Được huấn luyện như thế nào ạ?

Huấn luyện thì có dân quân huyện nó phụ trách chứ.

Tức là trên huyện người ta cử người về hướng dẫn đội du kích của xã ạ?

Về phụ trách từ lúc còn trong bòng tối cơ mà.

Tức là phụ trách từ khi trong bóng tối đến khi giành được chính quyền ạ?

Ừ, lên huyện rồi lên tỉnh. 

Đội dân quân du kích thì có được nuôi ăn không hả ông?

Làm gì có. Lúc bấy giờ phải kiếm lấy mà ăn chứ làm gì có ai nuôi.

Ngày nào cũng phải luyện tập hay một tháng một hai lần thôi hả ông?

Cái đấy là do huyện bộ Việt Minh Từ Sơn nó điều khiển chứ.

Tức là họ triệu tập khi nào thì tập trung du kích khi đấy ạ?

Ừ, khi nào tập trung thì đến tập trung, còn không tập trung thì giải tán.

Khi đó đã được trang bị súng chưa hả ông?

Bấy giừo thì gọi là có vài quả lựu đạn chứ làm gì có súng. Sau này đi cướp của địch thì mới có súng.

Khi đó thì vẫn chỉ có gậy gộc thôi hả ông?

Gậy gộc giáo mác thôi.
Khi Pháp bắt đầu lên Bắc Ninh thì ông còn ở đấy không ạ?

Sau ông lên tỉnh đoàn, lên khu đoàn rồi lên trung ương.

Tức là khi lên trên này ông mới hoạt động đoàn ạ?

Hoạt động từ dưới Từ Sơn đấy. Còn mập mờ bòng tối đã hoạt động rồi.

Tức là sau khi giành chính quyền thì ông đã hoạt động đoàn luôn rồi ạ?

Ừ.

Khi đó thì ông làm gì bên đoàn thanh niên hả ông?

Ngày mới là ông làm phó bí thư huyện đoàn Hiệp Hoà này. Lên đây làm, lúc đấy sơ tán lên đây rồi. Sơ tán lên đây là ông hoạt động trên này.

Trước khi sơ tán thì ông có hoạt động đoàn không ạ?

Đấy, ông phụ trách thiếu niên nhi đồng của cái xã Đồng Nguyên đấy.

Tức là từ ban chấp hành thanh niên cử ông phụ trách đấy ạ?

Lúc đấy thì bên Đoàn, bên Đảng cử sang thì ông phụ trách thôi.

Phụ trách thiếu niên nhi đồng khi đấy là phải làm những gì hả ông?

Phụ trách chung cái phong trào thanh niên, thiếu niên của cái xã ấy.

Khi đó ông làm bí thư đoàn xã Đồng Nguyên ạ?

Bấy giờ ông chỉ gọi là ở trong ban chấp hành của đoàn sang phụ trách cái công tác thiếu niên, thiếu niên tiền phong đấy.

Khi đó ban chấp hành ở dưới đấy có bao nhiêu người ạ?

Bấy giờ nó chưa thành hình đâu, nó mới có mấy người phụ trách thôi, mập mờ bòng tối thôi đã làm gì có ban chấp hành.

Khi đó đã có bí thư, phó bí thư chưa hả ông?

Chưa, chưa có.

Chỉ mỗi người phụ trách về một mảng thôi ạ?

Phụ trách thôi, ví dụ như là Đồng Nguyên hai xóm thì ông phụ trách một xóm, ông Tài phụ trách một xóm. Sau lên lấy huyện thì 2 anh em kéo quân lên huyện, chiếm huyện, tình hình lúc bấy giờ nó toàn mập mờ bóng tối chứ đã thành hình đâu
Vậy là phụ trách đội đấy lên cướp phủ ở trên huyện ạ?

Ừ.

Sau khi cướp phủ thì vấn tiếp tục duy trì đội đấy ạ?

Sau vẫn tiếp tục, thanh niên vẫn hoạt động.

Sau khi giành chính quyền thì ông dẫn dắt đội thiếu nhi phải làm những việc gì cụ thể  ạ?

Vận động thanh niên, thiếu niên tham gia kháng chiến.

Ngoài ra có phong trào nào khác không hả ông?

Bấy giờ đã có phong trào gì, bấy giờ nó chưa có như bây giờ đâu, bấy giờ phải tự lập triển khai,bấy giờ có 1 số người hoạt động bí mật thôi chứ làm gì có đông như bây giờ.
Sau khi thành lập chính quyền, ra công khai rồi thì ông vẫn dẫn dắt đội thiếu nhi ấy hả ông?

Ừ, ở cái xã ấy.
Lúc đấy vẫn chưa có phong trào cụ thể ạ?

Có, bấy giờ nó lẻ tẻ chứ chưa thành đoàn thể như bây giờ.

Hàng năm thì có tổ chức trại hè hay là sinh hoạt thiếu nhi không ạ?

Chưa, bấy giờ làm gì có những cái phong trào ấy. Bấy giờ hoạt động đơn giản thôi mà, ví dụ như là tập hợp quần chúng đi mít tinh, biểu tình, chống bắt phu bắt thuế thế thôi, lúc bấy giờ chưa có gì.

Khi mà bình dân học vụ ở xã gốc của ông ấy ạ, thì ông có tham gia gì không ạ?

Ông không tham gia cái phong trào ấy, chỉ có ông Lan thôi, ông ấy chuyên theo dõi cái phong trào ấy.

Khi phong trào phát động thì người ta đi học có đông không hả ông?

Đông chứ, xóm nào chả có.

Mỗi xóm có một lớp ạ?

Ừ, cũng đông đấy chứ.

Người ta có tiến hành vận động đi học không ạ?

Có, phải vận động chứ.

Người ta có đến từng nhà vận động hay người ta chỉ gọi loa thôi ạ?

Không đến từng nhà thì sao thành được.

Cử cán bộ đến từng nhà vận động người ta đi học ạ?

Ừ, vận động người ta đi học chứ, tổ chức lớp rồi mời người ta đến để người ta học chứ.

Khi đó ở xã ông là có mấy thôn ạ?

Bấy giờ có 2 thôn chính.

Mỗi thôn tổ chức một lớp học ạ?

Mỗi thôn một lớp.
Người đi học chủ yếu là thanh niên hay người già hả ông?

Thanh niên có, người già có, người trẻ cũng có, có hết toàn dân mà.

Phụ nữ đi học nhiều hơn hay là nam giới đi học nhiều hơn hả ông?

phụ nữ thì thường thường người ta đi nhiều hơn, người ta có điều kiện tham gia nhiều hơn thanh niên. Thanh niên người ta phải đi đầu quân, đi làm nhiều việc làm gì có nhà, có thời gian.

Vậy tức là phụ nữ đi học đông hơn ạ?

Ừ.

Khi đó là học ngày hay học tối hả ông?

Học tối là phần lớn, thắp đèn đi học, làm gì có thì giờ mà ở nhà học ngày.

Khi ông tản cư lên đây thì ông tham gia thanh niên ở trên này luôn ạ?

Ừ.

Xã mình đây gọi là xã gì?

Xã Tân trung, trước gọi là Tân Cầu.

Vậy là khi lên đây ông tham gia vào thanh niên của xã Tân Trung luôn ạ?

Ừ.

Ai là người vận động ông tham gia thanh niên của xã ạ?

Bấy giờ là huyện bộ Việt Minh nó cử chứ ai vận động.

Khi ông tản cư lên đây thì người ta nắm được tình hình người ta cử luôn ạ?

Ừ, thì mình phải làm chứ.

Tức là khi ông tản cư lên đây thì người ta đã biết được và cử ông làm ạ?

Người ta thấy cái người có trình độ thì người ta cử làm thì mình làm thôi.

Khi đó ông làm ở trong ban chấp hành ạ?

Ừ.

Khi đó ông làm phó bí thư chưa ạ?

Lúc bấy giờ mới vào thì ở trong ban thường vụ thôi, sau lên huyện mới phó bí thư.

Ông làm thanh niên từ năm bao nhiêu hả ông?

Đấy, năm 45 đấy.

Khi lên đây thì ông làm thanh niên từ năm bao nhiêu hả ông?

Năm 46, sơ tán lên đây là làm luôn.
Khi đó là ông làm trong ban thường vụ thanh niên ạ?

Ừ, thanh niên huyện.

Tức là ông làm trên huyện chứ không phải ở xã ạ?

Lúc bấy giờ gọi là huyện Yên Thế.

Vậy là ông làm cùng ông Giác là từ năm bao nhiêu hả ông?

Đấy, năm 46 là làm cùng ông Giác.

Lúc đó là ông làm trong thanh niên xã Tân Trung phải không ạ?

Ừ, xã Tân Trung nhưng mà ông là khác, ông làm khác, ông có chân trong ban chấp hành huyện, ông Giác thì chỉ bí thư xã này thôi.

Tức là ông là cán bộ huyện cử về hoạt động ở xã này ạ?

Ừ.

Và ông cũng công tác ở ban chấp hành thanh niên xã ạ?

Lúc bấy giờ là ông cùng cộng tác với ông Giác cùng làm cái xã này, trông nom cái phong trào ở xã này nhưng mà oông là ở cái ban chấp hành huyện đoàn Yên Thế cơ, chứ ông không phải là một thành viên của ban thường vụ cái xã này

Khi đó huyện đoàn Yên Thế đóng ở đâu hả ông?

Bấy giờ cũng đóng ở Tân Trung này này.

Khi đó ban chấp hành của huyện là có bao nhiêu người hả ông?

Bấy giừo nó đã hình thành được rõ nét đâu. Có mấy anh phụ trách thôi chứ còn thì có ban chấp hành đến nơi đến chốn đâu. Sau năm 46 thì bấy giờ nó mới thành cái hệ thống có chân rết từ xã lên huyện.

Khi đó là có bao nhiêu người ạ?

Ban chấp hành lúc bấy giờ thì thường là 9, 10 người. Đấy, tình hình nó như thế rồi ông thoát li luôn, ông đi hoạt động luôn ra ngoài, không hoạt động ở xã, ở xã chỉ trong thời gian ngắn thôi.
Ông làm ở xã từ bao giờ đến bao giờ ạ?

Ông làm chỉ vào độ chưa đầy năm thôi, rồi lên huyện ngay.

Từ đó là ông chỉ công tác trên huyện chứ không về xã nữa ạ?

Không, không về xã.

Trong thời gian làm việc ở xã thì ban chấp hành ở xã có bao nhiêu người hả ông?

Ban chấp hành khi đó là nó tập hợp lại chứ chưa như bây giờ. Bấy giờ chỉ có độ dăm bảy anh có trình độ năng lực tập hợp lại cùng công tác thôi, chứ nó chưa thành cái hình cơ cấu như bây giờ.

Khi đó nhiệm vụ chính của ông là làm gì ạ?

Nhiệm vụ chính của ông là làm công tác thanh vận thanh niên.

Tức là cùng làm việc với ban chấp hành thanh niên xã ạ?

Ừ, vận động công tác thanh thiếu niên.

Có làm công tác kiểm tra, giám sát không hả ông?

Phụ trách chung là phải tất cả, phải làm tất chứ còn gì nữa.

Khi đó thanh niên đã làm những phong trào gì hả ông?

Tiêu biểu nhất bấy giừo là phong trào bình dân học vụ, rồi thì là dân công phục vụ tiền tuyến. Bấy giờ những cái công tác ấy là chính.

Về sản xuất thì có phong trào gì hả ông?

Sản xuất thì khi đó chưa có chặt chẽ như bây giờ. Bấy giờ nó vẫn làm riêng lẻ chứ đã hợp tác, đổi công gì đâu. Mãi sau này mới có chứ bấy giờ đã có gì đâu.

Thanh niên làm phong trào bình dân học vụ như thế nào hả ông?

Tức là đi hướng dẫn nhân dân học tập để xoá nạn mù chữ.

Tức là làm giáo viên ạ?

Ừ, làm giáo viên. Ông Lan đi mãi rồi đấy.

Có làm công tác vận động không hả ông?

Đi là phải vận động, không vận động thì ai người ta đến.

Tức là bản thân mình đi dạy thì đồng thời cũng phải đi vận động người ta đến học ạ?

Ừ đấy, bản thân mình đồng thời phải đi vận động người ta đến lớp học.

Tức là ban chấp hành thanh niên xã cử thanh niên làm công tác vận động dân đi học và đồng thời trực tiếp dạy luôn ạ?

Ừ, trực tiếp dạy luôn, chứ bấy giờ làm gì có cán bộ. Cả cái xã này độ bốn năm mươi cán bộ chứ giời biển gì đâu.

Thanh niên làm dân công phục vụ kháng chiến là làm những cái gì hả ông?

Cũng là vận động nhân dân tham gia dân công để đi đắp đường, đắp ải rồi đi tải đạn, tải thương đưa ra chiến trường.

Đi đắp đường tức là đi làm đường hả ông?

Đi làm đường ấy, chứ không có lấy đường đâu mà vận chuyển.

Có phong trào đi phá đường không hả ông?

Phá đường thì vùng dưới chứ vùng trên này không có phong trào phá đường. Vùng dưới cơ, vùng Bắc Ninh cơ mới có phong trào phá đường, chứ trên này đắp đường chả nên chứ còn phá gì.

Khi đó thanh niên ở xã đã có tổ chức đoàn chưa hả ông?

Cũng có tổ chức nhưng bấy giờ nó chưa thành cái nề nếp, chưa thành phong trào bầu bán hẳn hoi, chỉ cử ra thôi.

Hàng năm có tổ chức kết nạp đoàn viên không hả ông?

Có chứ.

Những người như thế nào thì được kết nạp đoàn hả ông?

Bấy giờ anh nào hăng hái, xung phong làm mọi việc thì là kết nạp thôi, chứ có phải tiêu chuẩn như bây giờ đâu.

Một năm thì có bao nhiêu kì để kết nạp hả ông?

Cái đó khong thành vấn đề đâu, do trên huyện chỉ định xuống người ta bảo kết nạp thì kết nạp thôi. Đã có hệ thống từ trên xuống dưới đâu.

Số lượng đoàn viên của xã khi ấy có khoảng bao nhiêu hả ông?

Bây giờ làm sao mà nhớ được.

Có đông đến vài chục người không hả ông?

Được, các thôn tập trung lại được vài ba chục người.

Ông lên công tác trên huyện từ năm nào ạ?

Từ năm 48, 49. Năm 48 thì ông ở huyện Yên Thế cũ này.

Khi đó ông trong ban chấp yhành thanh niên huyện ạ?

Ừ.

Khi đó gọi là ban chấp hành?

Ban chấp hành huyện đoàn Yên Thế.

Khi đó trong ban chấp hành thì ông làm gì ạ?

Ông làm phó bí thư.

Một phó bí thư huyện đoàn là phải làm những gì hả ông?

Bình thường là đi xuống các xóm các thôn họp với thanh niên này, có phong trào gì thì mình vận động người ta tham gia phong trào ấy. Thí dụ đi dân công thì xuống vận động người ta đi dân công, vận động người ta đi phục vụ tiền tuyến đắp đường, đắp ải. Có phong trào nào thì vận động phong trào ấy.
Tức là khi ông công tác dưới huyện đoàn thì ông vẫn phải về các cơ sở để hoạt động ạ?

Phải về chứ. Sau ông lên trên tỉnh cũng thế, phải đi tất cả các huyện chứ có phải ở mỗi cái huyện nào đâu. Ông lên tỉnh đoàn thì ông đi tất cả cái tỉnh này chứ. Ở tỉnh này cũng tổ chức đại hội bầu bán hẳn hoi chứ.

Ở huyện đoàn hàng năm cũng tổ chức đại hội hả ông?

Có chứ, có đại hội thì mới bầu được ban chấp hành chứ.

Khi đó ban chấp hành nhiệm kì bao lâu hả ông?

Thường thường là một năm. Bấy giờ nó mới phôi thai thì một năm một lần.

Hàng năm có tổng kết bầu cá nhân, tập thể xuất sắc không hả ông?

Có chứ. 

Có được trao phần thưởng không hả ông?

Có, cũng có phần thưởng biểu dương.

Phần thưởng là tìên hay hiện vật ạ?

Hiện vật thôi. Mấy quyển sách vớ vẩn với cái bằng khen chứ làm gì có như bây giờ.

Khi đó huyện đoàn có quỹ không hả ông?

Huyện đoàn cũng có quỹ chứ.

Gây quỹ bằng cách nào hả ông?

Gây quỹ thì vận động đoàn viên đi lao động, làm công nhật đắp đường đắp đê lấy tiền hoặc là đi gặt giúp dân lấy tiền. Quuỹ là quỹ ở những cái ấy chứ ở đâu.

Tức là từ thanh niên các xã nộp lên hả ông?

Ừ, xã nộp lên huyện, huyện nộp lên tỉnh, chứ bấy giờ làm gì có quỹ như bây giờ.
Thanh niên có ruộng thanh niên để cày cấy không hả ông?

Cũng có nơi có, nơi không, có xã có, xã không, không phải xã nào cũng có. Bấy giờ nó đang khởi điểm nó còn lẻ tẻ chứ đã làm gì quy củ như bây giờ được.

Khi đó huyện đoàn phụ trách bao nhiêu xã hả ông?

Bấy giờ cái huyện Yên Thế cũ này là có 23 xã.

Khi về cơ sở là về tất cả các xxã ấy hả ông?

Ừ, cán bộ phải về tất cả các xã lãnh đạo phong trào.

Tức là phân công thành viên ban chấp hành về các xã ạ?

Không, ví dụ như trong ban thường vụ như tôi thì tôi phải đi tất cả các xã ở trong toàn huyện ấy.

Đi bằng phương tiện gì hả ông?

Bấy giờ đi bộ chứ đi gì .

Đi về nghỉ ở cơ sở rồi hôm sau lại đi tiếp hả ông?

Ừ, nghỉ tại chỗ đấy, tự túc lấy ăn chứ ai nuôi. Đến đâu thì nhờ dân, ghé vào dân người ta nấu cho ăn, không nấu thì "úp bụng nằm suông". Bấy giờ các ông hoạt động là vất vả lắm, làm gì có lương, làm gì có tiền.

Như thế thì ông lao động sản xuất vào thời gian nào ạ?

Gọi là đi thoát li thì lao động sản xuất cái gì. Đi thoát li thì chỉ có thoát li thôi, đến xã nào ăn nhờ xã ấy, thấy dân làng ở đâu thì mình ở nhờ ở ấy.
Làm không có lương mà lại không lao động sản xuất thì làm sao được ạ?

Đã bảo là tự túc mà ăn, không tự túc được thì nhịn. Anh đến đâu liên hệ quần chúng mà khéo vận động thì người ta mời anh ăn cơm còn không có thì nhịn. Như thế đấy chứ không như các cháu bây giừo đâu.

Khi về công tác ở cơ sở thì phải làm những gì hả ông?

Đấy, vẫn làm những công tác ấy. Vận động mọi phong trào để mà công tác với thanh niên đấy.

Khi đó huyện đoàn đã tổ chức được những phong trào lớn nào hả ông?

Nhiều vấn đề lắm. Nào thì sản xuất, nào thì chăn nuôi, nào tăng gia đủ thứ, nào bình dân học vụ. CCông việc thì lắm việc lắm. Tất cả đều ở các ông chỉ đạo hết. Làm đều dựa vào dân hết vì làm gì có quỹ, đến đâu thì dựa vào dân ở đấy, phát động vận động nhân dân người ta làm cái gì thì mình cũng phải bắt tay làm với người ta cái ấy. Bảo người ta đi gặt thì mình cũng phải bắt tay đi gặt với người ta. Thí dụ ngày mai vận động gặt lúa cho cái thôn này chẳng hạn, thì mình phải trực tiếp cùng làm với người ta, vận động người ta làm. Cơm thì dựa vào dân hết đó, dân người ta nấu cho thì ăn còn không nấu cho thì nhịn. Gọi là công tác vận động quần chúng mà, anh không vận động được thì anh đói.
Ban chấp hành huyện đoàn thì cũng họp thường xuyên 1 tháng 1 lần hả ông?

Chấp hành huyện thì là họp thường xuyên chứ cứ gì một tháng. Công việc nó đẩy đến thì anh phải hoạt động liên tục chứ, ngày nào chả phải hoạt động.

Vậy là không phải họp định kì hả ông?

Không, bấy giừo định kì thì giải quyết cái gì. Bấy giờ có việc gì làm việc ấy, vận động dân làm cái gì mình phải trực tiếp làm cái ấy.

Khi họp ban chấp hành huyện đoàn thì lãnh đạo xã đoàn có lên họp không hả ông?

Có chứ, bí thư xã lên họp chứ, có bí thư tham gia ban chấp hành huyện.

Tức là chỉ thành viên ban chấp hành họp với nhau thôi ạ?

Ừ.

Khi họp thì có lãnh đoạ của huyện sang dự không ạ?

Có chứ, lãnh đạo huyện uỷ đủ hết chứ. Mặt trận Việt Minh cũng như như Mặt trận tổ quốc bây giờ đến dự hết chứ.

Chỉ những cuộc họp quan trọng thì mới có người đến dự thôi chứ cuộc họp bình thường thì chỉ là họp trong nội bộ ban chấp hành thôi ạ?

Ừ.

Khi về xã thì có triệu tập họp để phổ biến không hả ông?

Có chứ. Về là phải triệu tập chứ, không thì người ta biết đâu ngưòi ta đến người ta dự, cũng phải có công văn triệu tập hẳn hoi mời người ta lên.

Khi đó ban chấp hành huyện đoàn thì đã có văn phòng công tác chưa ạ?

Có rồi, có văn phòng trên huyện rồi.

Khi đó vẫn phải nhờ nhà dân ha6y là đã có văn phòng riêng rồi ạ?

Nhờ dân chứ làm gì có văn phòng riêng. Ví dụ ở xóm này thì nhờ nhà ông này, nhờ nhà ông kia đóng quân ở đấy thôi chứ làm gì có văn phòng riêng.
Khi đó các văn bản là viết tay hay là đánh máy ạ?

Đánh máy hẳn hoi chứ.

Tức là văn phòng đã có máy chữ rồi ạ?

Ừ. Huyện nào mà chưa có máy chữ thì phải in đất. In đất sét này này.
Ở huyện Yên Thế là có máy chữ rồi hả ông?

Yên Thế có máy chữ rồi nhưng cũng vẫn phải in đất. In đất sét này này. Tức là phải đóng một cái khay to bằng độ hai viên gạch này này (40x40cm) hoặc là bằng hơn hai viên gạch này này rồi dốn đầy đất sét vào đấy, san cho nó phẳng đi. Bấy giờ nó có mực tím, mực tím của Pháp nó tốt lắm, viết thật đặc rồi miết cái tờ giấy lên đấy để cho nó thấm đất rồi mới trải tờ giấy lên trên để cho nó thấm lên rồi bóc ngược lại thì là thành in. Bấy giờ là in thế chứ làm gì có máy in như bây giờ.

Ngoài máy đánh chữ thì văn phòng còn có thiết bị gì khác không hả ông?

Không, bấy giờ máy chữ là sang rồi, huyện nào mà có một cái máy chữ là oai rồi chứ bấy giờ làm gì có gì, chủ yếu là bằng hai bàn tay này thôi, làm cái gì cũng là ở hai bàn tay hết. Anh muốn in nhiều thì anh phải làm nhiều cái khuôn đất ra anh in. Sau dần dần nó mới có cái in Litô, làm gì có tipô như bây giờ.

Khi gửi công văn xuống cơ sở thì có người chuyên đi đưa hả ông?

Gửi công văn thì có bộ phận giao thông người ta đi đưa thư, không thế thì hoạt động làm sao được. Phải có bộ phận chuyên nghiệp đi đưa thư chứ, cũng như bây giờ đấy, cũng có người đưa thư chuyên nghiệp đấy.

Khi đó là đã có một bộ phận chuyên đưa thư từ rồi ạ?

Có chứ. từ huyện xuống xã có, từ tỉnh xuống huyện cũng có.

Ngoài họp ban chấp hành thì ông có phải dự các cuộc họp trên tỉnh không hả ông?

Tỉnh người ta triệu tập thì mình đi, người ta không triệu tập thì thôi. Đấy là quyền của cấp trên.

Huyện đoàn là nhận chỉ thị trực tiếp từ trên tỉnh đoàn hả ông?

Huyện đoàn thì nhận của tỉnh đoàn.

Có nhận chỉ thị từ uỷ ban không hả ông?

Nhiệm vụ chính là ở cái ngành dọc, uỷ ban cũng có, nếu liên quan đến nhau thì gửi cho nhau cùng hoạt động.

Ông làm ở huyện đoàn Yên Thế đến năm bao nhiêu hả ông?

Sao ông nhớ được.

Tức là thời kháng chiến chống Pháp thì ông chỉ hoạt động ở huyện đoàn Yên Thế thôi ạ?

Ông thì làm nhiều lắm. Huyện đoàn Lạng Giang, huyện đoàn Yên Dũng. Cái tỉnh này bấy giờ nó có 7 huyện thì ông đi gần hết.

Tức là ông luân chuyển tất cả các huyện ạ?

Không, tức là sau này tỉnh người ta lại điều mình từ huyện này sang phụ trách huyện kia.

Khi phụ trách thanh niên ở các huyện đó thì về công việc cũng như khi ở huyện Yên Thế hả ông?

Nội dung đại khái nó cũng giống nhau như thế. Thế nhưng mà người ta điều mình đi huyện nào mình phải đi huyện ấy. Nay thì ở Yên Dũng mai đến Lạng Giang. Tức là mỗi huyện ấy cũng phải độ dăm bảy tháng.

Năm thực hiện thuế nông nghiệp năm 51 thì ông công tác ở đâu hả ông?

Năm 51 là bấy giừo ông đang ở tỉnh đoàn thanh niên Bắc Giang.
Thanh niên mình có phong trào gì giúp đỡ việc thực hiện thuế nông nghiệp không hả ông?

Cũng có vận động chính sách thuế, cũng có vận động đoàn viên tham gia.

Có tham gia trực tiếp làm cái gì không hả ông?

Cũng có người tham gia, có người không tham gia. Cái đó là do chỉ đạo của bên huyện uỷ rồi bên Mặt trận Việt Minh, chứ đã chặt chẽ như bây giờ đâu.

Khi ông lên tỉnh đoàn thì bấy giờ đã quy củ hết chưa hả ông?

Khi ông lên tỉnh đoàn thì quy củ rồi.

Tỉnh đoàn khi ấy thì đóng ở đâu hả ông?

Đóng ở ngay chỗ Đồng Điều đây này (thuộc địa phận xã Tân trung).

Trên tỉnh đoàn thì cũng có ban chấp hành tỉnh đoàn hả ông?

Ban chấp hành tỉnh đoàn, thường vụ vẫn đủ cán bộ như thế.

Ban chấp hành khi đó là có bao nhiêu người hả ông?

Có hơn chục người.

Quán xuyến công việc của tất cả các huyện hả ông?

Ừ, công việc của tất cả các huyện.

Khi hoạt động ở tỉnh đoàn thì cũng phải về các cơ sở hoạt động như khi công tác ở huyện đoàn hả ông?

Cũng chỉ đạo như thế, cũng phải về cơ sở.
Trong thời gian chống Pháp thì ông đã lên công tác ở trung ương đoàn chưa ạ?

Trong thời gian kháng chiến chống Pháp thì ông lên khu đoàn, khu đoàn thanh niên liên khu Việt Bắc.
Tức là khi cải cách thì ông đã lên khu đoàn chưa hả ông?

Cải cách ruộng đất thì tôi đi chỉ đạo cái đoàn cải cách của Liên Khu II.

Thời gian giảm tô thì ông công tác ở đâu hả ông?

Giảm tô thì ông đi giảm tô, phụ trách cái đoàn giảm tô.

Tức là ông tham gia vào đội giảm tô ạ?

Ừ.

Khi đó thì ông về đâu giảm tô hả ông?

Ông về Hưng Yên, ông về Ninh Bình, ông về nhiều nơi lắm.

Vậy là ông đi giảm tô hai lần ạ?

Nhiều lắm, 5 lần 5 đợt cơ.

Giảm tô năm 53 thì ông về đâu ạ?

Năm 53 thì ông về Hưng Yên.

Về xã nào hả ông?

Về xã Lê-tô-ni, nó là Văn Giang cũ đấy.

Khi đó đội giảm tô là có bao nhiêu người hả ông?

Tuỳ theo từng xã, xã to thì nhiều, xã bé thì ít.

Tức là không có định 1 đội giảm tô phải có bao nhiêu người ạ?

Ừ.

Khi đó đội của ông là có bao nhiêu người hả ông?

Bấy giờ có hơn chục người.

Xã Lê-tô-ni bây giừo nó là xã gì hả ông?

Bây giừo nó là xã Văn Giang.

Đội giảm tô về là phải làm những gì hả ông?

Đội giảm tô về là phải phát động quần chúng, đi ăn ở cùng với nông dân này. Ngày đi làm, đi sản xuất, tối lại họp. Bấy giờ là phải vận động dân đấu tranh với địa chủ. Thằng nào nó giàu có, nó bóc lột thì lôi cổ nó xuống, đưa ra đấu.
Khi giảm tô đã có đấu tố rồi ạ?

Có chứ. Giảm tô thì đấu giảm tô, cải cách thì đấu cải cách.

Tức là không phải giảm tô mới chỉ yêu cầu địa chủ giảm tô mà đã đưa ra đấu, tịch thu ruộng đất rồi ạ?

Cũng phải có tịch thu, trưng thu, trưng mua.

Chỉ 1 số địa chủ bị đưa ra đấu tố hay tất cả rồi ạ?

Thằng nào vào địa chủ mới phải ra chứ. Ví dụ 1 cái chóm này trước có mấy thằng nó bóc lột, nó thuê nhân công rồi thì nó phát canh thu tô, thì bấy giừo mình là người thiên hạ đến phải đi sâu vào quần chúng phát động để người ta tố cáo chứ.

Việc vận động dân đứng ra tố cáo địa chủ có khó khăn không hả ông?

Khó khăn chứ. Việc vận động đấu tố địa chủ, phát hiện ra địa chủ sao lại không khó khăn. Có khi nó còn quật cho ấy, đả cho chết tươi ấy.
Ai đánh ạ?

Địa chủ nó đánh chứ ai đánh.

Tức là địa chủ nó cũng phản kháng mạnh ạ?

Nó chống đối lại chứ. Rồi những phần tử nó a dua theo địa chủ nó cũng chống mình chứ. Còn gian khổ, còn phải nằm ăn với quần chúng để phát hiện ra. Bấy giờ ai biết thằng nào nó là địa chủ. Phải phát động dân họ tố cáo, ví dụ tố cáo thằng này nó ba chục mẫu ruộng, nó ở xứ đồng nào này thì bấy giờ mới lôi cổ nó ra, mới đấu tố được chứ.
Tức là không phải dựa vào ssố ruộng đất để phát hiện địa chủ ạ?

Có chứ, là dân phát hiện ra chứ ai phát hiện ra .
Trên xã không quản lí hả ông?

Ai quản lí.

Trên xã không có sổ sách về ruộng đất của địa chủ ạ?

Có sổ sách chứ. Cái đấy là do đội về đội nắm. Đội về phải nắm, phải đi cùng với dân xem thằng địa chủ này nó có những cánh đồng nào, có bao nhiêu thằng nó lên địa chủ, nó đáng là địa chủ. Còn soi mói còn chán. Mỗi đợt phải hàng nửa năm.

Ông về giảm tô đợt đấy là làm bao nhiêu tháng ạ?

Cứ trung bình phải năm, sáu tháng mới xong một đợt tổng kết được.

Khi về có vận động dân học tập chính sách về giảm tô không ạ?

Có, chính sách từ trung ương đưa về chứ, có văn bản, có tài liệu hẳn hoi, học tập hẳn hoi. Cũng triệu tập dân đến học tập, nghiên cứu hẳn hoi chứ.

Chỉ triệu tập bần cố nông thôi ạ?

Tất cả toàn dân, kể cả địa chủ cũng phải họp. Khi về đấy là phải họp hết sau đấy mới phân ra, phát hiện ra thằng nào là trung nông, thằng nào là phú nông, thằng nào là địa chủ thì mới đánh được giai cấp bóc lột chứ.
Trong đội cải cách cũng phân ra mỗi người phụ trách một mảng rồi hả ông?

Ừ.

Khi đó ông là phụ trách toàn đội ạ?

Ừ, ông phụ trách toàn đội.

Cụ thể mỗi ngưòi trong đội giảm tô phải phụ trách những mảng nào ạ?

Cái đó thì cháu không làm cũng khó biết được. Ví dụ mới đầu cháu với ông về cái xã này thì đã quen ai đâu. Thế nên về phải liên hệ với dân, rồi thì phát động quần chúng, nói chuyện với dân là "tôi làm những cái việc này thế nên các ông các bà ủng hộ tôi. Tôi về tôi lấy ruộng đất để cho các ông các bà nông dân có cái mà cày cấy", ví dụ như thế. Về phát biểu vận động người ta tham gia.
Trong đội giảm tô thì có người phụ trách về đo đạc ruộng đất, có người phụ trách về thống kê ạ?
Cái đấy thì bên thống kê họ làm chứ bọn ông thì không phải làm. Đội chỉ phát động, vận động quần chúng thôi, đưa ra đường lối để cho dân người ta học thôi.

Tức là không phải ban đầu người ta đã chọn vào đội giảm tô mỗi người một chuyên môn khác nhau ạ?

Không, lúc bấy giờ làm gì có ai có chuyên môn. Bấy giừo học tập chính sách, cứ căn cứ vào tài liệu chính sách của trung ương gửi về rồi học, rồi phân bổ nhau làm chứ. Chứ bấy giờ đã làm gì có cái quy củ như bây giờ.

Đội giảm tô về có phối hợp với chính quyền địa phương không hả ông?

Có chứ, không phối hợp thì làm sao làm được. Dựa vào chính quyền là chính chứ. Từ cái dựa vào chính quyền mới phát hiện ra những phần tử nào là phần tử địch, thằng nào là địa chủ, thằng nào phú nông. Phải dựa vào dân hết.

Người trong đội giảm tô là chủ trì các phiên toà đấu tố địa chủ hả ông?

Ừ, chủ trì ở các phiên toà, phân công nhau, hôm nay thì ông nào đứng chủ trì lập toà án. Người trong cái đội ấy phân công nhau.

Khi đó có đấu tố đuợc nhiều địa chủ không hả ông?

Nhiều chứ, bao nhiêu đợt ông đi, 5 đợt thì biết bao nhiêu thằng địa chủ.

Đợt năm 53 ở Hưng Yên thì đấu tố được bao nhiêu địa chủ ạ?

Đợt năm 53 ở Hưng Yên thì ông làm mấy xã mà có phải một xã đâu.

Tức là làm xong xã này lại sang xã kia ạ?

Ừ, xong xã này sang xã kia. Đảng phân công làm xã nào thì làm, kết thúc xã này thì sang xã kia.

Đợt năm 53 là đợt giảm tô đầu tiên hả ông?

Giảm tô đầu tiên là đợt 1 làm ở Thái Nguyên cơ. Đến đợt ông làm đấy là đợt 7 rồi.

Tức là năm 53 đã là đợt giảm tô thứ 7 rồi ạ?

Ừ, đợt 7 rồi. Ông làm đợt 7, đợt 8. Giảm tô 2 đợt xong rồi sang cải cách đợt 4.

Như vậy tức là ông làm đợt giảm tô ấy là về mấy xã chứ không phải 1 xã ạ?

Ừ.

Làm xong ở xã Lê-tô-ni thì ông về xã nào nữa ạ?

Bây giờ chả nhớ được, lâu lắm rồi. 60 năm nay rồi. Đầu ông đã bị cái tai biến mạch máu não thì làm sao mà nhớ được.

Sau khi giảm tô thì ông lại tham gia đội cải cách luôn ạ?

Ừ, xong lại đi cải cách ruộng đất.

Trước khi đi cải cách thì ông có phải đi học tập không ạ?

Có chứ, cái gì chả phải học.
Tức là từ giảm tô lên cải cách cũng phải đi học tập nữa ạ?

Ừ, phải đi học tập. Học tập trung cán bộ, hàng mấy trăm cán bộ ấy chứ. Ở Hà Nam học tập trung hàng nghìn cán bộ ấy, cái hội trường nó to như cả cái cánh đồng này ấy.

Tức là không phải là tập trung ở trung ương mà là mình đến tỉnh nào thì mình học ở tỉnh ấy ạ?

Ừ, học ở cái khu ấy.

Năm cải cách thì ông về đâu cải cách hả ông?

Cải cách thì ông làm ở Hưng Yên, ông làm ở Ninh Bình.

Cải cách ông lại về hai tỉnh thời giảm tô ạ?

Ừ.

Có về lại cái xã mình đã giảm tô không hả ông?

Không.

Cải cách thì về phải làm những cái gì ạ?Có giống như giảm tô không hả ông?

Khác chứ. Giảm tô nó chỉ phát hiện ra địa chủ, rồi thì bắt buộc thằng địa chủ phải nhường ruộng cho nông dân làm. đấy là giảm tô. Cải cách thì là nó chia hẳn cho dân.

Cải cách là tịch thu hẳn ruộng của địa chủ chia hẳn cho dân ạ?

Ừ, tịch thu, trưng thu, trưng mua chia cho dân cày. Đấy là cải cách. Còn giảm tô thì người ta chỉ lấy ruộng để tạm cấp cho dân thôi.
Tức là thời giảm tô thì mới tạm cấp thôi chứ chưa chia hẳn ạ?

Ừ, chưa chia hẳn, cải cách mới chia hẳn.
Khi cải cách thì địa chủ kháng chiến có bị đưa ra đấu không hả ông?

Nó tuỳ theo từng người. Ví dụ những người trước kia có tham gia cách mạng, một phần ủng hộ cách mạng thì là địa chủ kháng chiến; hay là những người người ta cũng tham gia đóng góp với dân này này thì cũng phải cho người ta là địa chủ kháng chiến. Cái đó thì học hàng năm ấy chứ.

Tức là phải học hàng năm về cách phân chia, phân loại địa chủ ạ?

Phải học, học tập rồi thì bàn với dân, cùng với dân làm, phân loại ra thành thằng nào phú nông, thằng nào địa chủ, lại còn địa chủ kháng chiến, địa chủ thường, đại chủ bóc lột.

Những đối tượng là địa chủ thường và địa chủ kháng chiến thì có bị đưa ra đấu tố không hả ông?

Địa chủ kháng chiến thì thường là không phải đấu tố, chỉ đưa ra vạch mặt trước nhân dân thôi, vạch ra cho người ta thấy cái sai đã bóc lột dân, thế thôi.

Vẫn tịch thu ruộng đất của họ hả ông?

Thu thì tuỳ theo tội của từng người. Anh nào chiếm đoạt nhiều, bóc lột nhân dân nhiều thì đấu tố. Cái đấy thì học hàng năm chả thuộc hết ấy chứ, cháu hỏi lúc làm sao mà hiểu được.

Đấu tố địa chủ thì đấu ban đêm hay ban ngày hả ông?

Ban ngày đàng hoàng chứ.

Ở đó không bị Pháp ném bom ạ?

Ở đấy làm gì có Pháp.

Đấu trong bao lâu thì xong ạ?

Đấu ban ngày, đấu cả đêm, đêm phải thắp đuốc mà đấu chứ bấy giờ làm gì có đèn sáng trắng như bây giờ. Thắp đuốc, đấu trong đuốc ấy chứ.
Ngoài việc triệu tập dân học tập thì còn vận động dân vạch mặt địa chủ bằng cách nào hả ông?

Học tập có tài liệu, tuyên truyền cho người ta, phân tích cho người ta thế nào là địa chủ, thế nào là phú nông. Người ta học người ta thấm nhuần thì lúc bấy giờ mới phân ra từng loại một.

Có đến từng nhà dân để vận động dân đấu tranh vạch mặt địa chủ không hả ông?

Cái đấy cũng phải làm, cán bộ đội phải làm. Đến nhà người ta cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người ta. Người ta đi đồng mình cũng phải đi đồng, người ta đi cấy mình cũng phải đi cấy, người ta đi gặt mình cũng phải đi gặt. đấy, mình phải cùng làm với người ta. Gọi là ba cùng mà: cùng ăn với dân, cùng ở với dân, cùng làm với dân. Như thế mà sau này loại ra thằng nào địa chủ, thằng nào trung nông, thằng nào phú nông cháu thấy khó không, chứ có đơn giản đâu.

Khi ông về làm cải cách thì có trường hợp nào quy về địa chủ bị sai lầm không hả ông?

Có chứ, sai lầm nhiều chứ, cũng có những sai lầm. Sai lầm thì sau này lại có đội sửa sai đi sửa sai. Làm sai thì phải sửa lại.. Ông vừa làm đội trưởng đội cải cách, vừa làm đội trưởng đội sửa sai.

Khi về sửa sai thì ông có về lại chỗ cải cách không ạ?

Về lại ngay đấy, làm ngay đấy, dân người ta vẫn hưởng ứng vì mình làm đúng dân người ta không chống đối. Người ta vẫn hoan hô, người ta vẫn ủng hộ.

Có bộ phận dân phản đối mình không hả ông?

Ở đâu chả có người phản đối, chả có người ủng hộ. Cái đấy là do cái lãnh đạo của mình. Mình làm thế nào mình tuyên truyền cho đúng mực thì người ta ủng hộ mình. Cái đấy là do mình.

Khi về cải cách thì có sự quy định là xã này phải có bao nhiêu địa chủ phải đấu tố không hả ông?

Bấy giờ, cái ngày cải cách ruộng đất ấy là nó có cái sai lầm là nó quy bao nhiêu phần trăm địa chủ, thế cho nên mới sai. Sau Đảng mới rút kinh nghiệm sửa sai. Quy định là bao nhiêu dân thì phải có bao nhiêu địa chủ, thế nên mới sai chứ.
Ruộng đất được tịch thu lại thì chia hết cho nông dân ạ?

Ừ.

Chia theo khẩu hả ông?

Ừ, chia theo hộ, theo khẩu.

Chia ruộng đất thì do đội làm hả ông?

Đội phải làm chứ ai làm. Đội cùng với nông dân làm chứ ai làm. Ban chấp hành nông hội phải đứng ra cùng với đội để chia chứ. Kéo cọc, đóng cọc rồi thì mang bồ đi từng thửa ruộng đóng phân từng khoảnh một.

Để phân ruộng đến từng người dân thì phải họp dân lại hả ông?

Có chứ.

Họp dân toàn xã hay là quy về từng thôn họp riêng hả ông?

Thôn nào họp thôn ấy nhưng vẫn là chỉ đạo của xã. Ban lãnh đoạ đội phụ trách mà. Cái này nó phức tạp lắm chứ không đơn giản đâu.

Ông đi cải cách trước hay là sau chiến thắng Điện Biên Phủ hả ông?

Ông đi Điện Biên rồi về ông mới đi cải cách.

Như vậy là cải cách sau Điện Biên Phủ ạ?

Ừ.

Có nơi nào cải cách trước không hả ông?

Cũng có chứ. Ví dụ như Thái Nguyên này này.

Đa số là cải cách sau Điện Biên hả ông?

Trước, phần lớn là trước.

Khi đi Điện Biên Phủ là ông đi bộ đội hay là đi công tác ạ?

Lúc bấy giờ ông là thanh niên xung phong. Đi chống bom này này, phá bom nổ chậm này này.

Cũng phá bom như thời chônngs Mĩ đấy ạ?

Cũng như thời chống Mĩ phá bom nổ chậm. Ôi giời, nhiều việc lắm, còn phải đi sản xuất, đi tiễu phỉ. Bọn thổ phỉ nó ở đâu còn phải mang súng đạn đến mà đánh nó chứ. Làm hết, chả có cái gì ông không làm.
Ông lên khu rồi mới đi thanh niê4n xung phong hả ông?

Ừ, lên khu, lên trung ương đoàn.

Khi đó gọilà khu gì ạ?

Khu đoàn thanh niên liên khu Việt Bắc, xong rồi điều ông từ khu đoàn thanh niên lên trung ương đoàn.

Hoạt động thanh niên ở khu đoàn thì có khác tỉnh đoàn nhiều không hả ông?

Khác nhiều chứ.

Ở khu đoàn thì phải làm những gì hả ông?

Khu đoàn thì vẫn công tác vận động thanh niên thôi nhưng mà khu đoàn nó là cấp trên. Khu đoàn là gồm hàng bao nhiêu tỉnh ấy. Trên khu là trung ương đoàn, chỉ đạo toàn quốc.

Khi đó thanh niên mình là thuộc khu đoàn Việt Bắc hả ông?

Ừ, khu đoàn thanh niên liên khu Việt Bắc. Các ông khi ấy là công tác rất vất vả, không chết vì bom đạn là may rồi.

Trong thời gian kháng chiến chống Pháp, ở những nơi ông công tác thì dân có được nghe đài hay đọc báo thường xuyên không hả ông?
Lấy đâu ra thường xuyên lúc bấy giờ. Cũng có nhưng nó không được như bây giờ.

Tức là có nghe đài tiếng nói Việt Nam ạ?

Có, có nghe đài tiếng nói Việt NAm rồi, đâu chả có đài tiếng nói Việt NAm rồi.

Tức là nhà đã có đài nghe rồi hay là nghe bằng hình thức khác  hả ông?

Lúc bấy giờ nghe là chủ yếu phổ biến cấp trên xuống cấp dưới chứ bấy giừo làm gì có nhiều đài như bây giờ.
Tức là đài rất là hiếm ạ?

Cũng không hiếm nhưng nó không phải là có nhiều.

Có đọc báo không hả ông?

Có chứ.

BÁo thì có bán phổ biến như bây giừo không hả ông hay là chỉ phổ biến trong nội bộ thôi hả ông?

Cũng phổ biến, cũng bán ra ngoài chứ.

Năm bầu cử quốc hộilần thứ nhất năm 46 thì không đang ở đâu hả ông?

46 là ông mới lên trên này, ngày đấy là mới sơ tán lên đây.

Người ta vận động bầu cử quốc hội bằng những hình thức nào hả ông?

Người ta cũng họp dân. Họp  dân phỏ biến chính sách bầu những ai, bầu tiêu chuẩn gì, xong thì mới phát phiếu đi bầu.

Phát phiếu từ khi họp dân hay là đến ngày bầu cử mới phát ạ?

Làm từng bước một chứ,

Ngaòi họp dân thì có vận động bầu cử bằng cách khác không hả ông?

Đủ các hình thức người ta làm chứ. Đằng thì họp hành, đằng thì quảng cáo, tuyên truyền áp phích đủ thứ trên đời chứ.

Năm đó ông chứ đến tuổi đi bầu cử phải không ạ??

Chưa, chứ đủ tuổi đi bầu.

Ông có biết bhiếu bầu cử khi ấy là phiếu in sẵn hay là phiếu trằng rồi mình tự ghi vào không ạ?

Ông cũng chả nhớ.

Ở nhưng nơi ông đi công tác thì ông có thấy dân đi buôn tề không hả ông?

Có chứ, tự do có, vùng địch có. Ông còn nằm vùng với địch mãi. Trong buôn tề ấy, cũng phải nằm vùng để theo dõi quần chúng.

Khi ông công tác ở đâu thì thấy dân đi buôn tề hả ông?

Buôn tề thì ở dưới Từ Sơn, Bắc Ninh này này.
Khi ông ở trên này thì dân trên này có đi buôn tề không hả ông/

Có chứ, cũng có người đi buôn chứ.

Hàng buôn từ vùng tề về chủ yếu là hàng gì hả ông?

Bấy giừo là hàng của Pháp, của Tây ấy. Bấy giờ địch nó đóng thì gọi là vùng tề.

Ví dụ như là những hàng gì hả ông?

Hàng bấy giờ phần lớn là hàng bách hoá này này.

Như là giấy bút đấy ạ?

Ừ, rồi thì vải vóc các thứ đấy. Tóm lại gọi là công nghệ phẩm. 

Việc buôn tề có bị cấm không hả ông?
Cấm chứ, bắt được là nó tịch thu chứ.

Tức là chính quyền mình cấm ạ?

Ừ.

Tiền sử dụng khi đó là tiền gì hả ông?

Cũng là tiền Việt Nam, nhưng tiền bấy giờ nó khác, gọi là tiền tài chính.
Đó là tiền của mình rồi ạ?

Tiền của mình rồi.

Khi vào buôn tề thì vẫn sử dụng tiền ấy ạ?

Nó đổi với nhau chứ. Ngoài này mang tiền tài chính vào đấy đổi lấy tiền đô chứ, gọi là tiền Đông Dương.

Điện Biên Phủ thắng lợi thì ông mới về đi cải cách ạ?

Ừ.

Cải cách xong thì ông có đi làm gì nữa không hả ông?

Ông còn công tác nhiều cơ quan lắm.

Không chuyên về thanh niên ạ?

Không, bấy giờ không chuyên về thanh niên nữa rồi. Sau đảng điều đâu thì mình làm nấy.

Ông vào đảng từ năm bao nhiêu hả ông?

Ông vào đảng từ năm 49 cơ.

Ông vào đảng ở trên này ạ?

Ừ.

Ai giới thiệu ông vào đảng ạ?

À, ôngkhông vào đảng ở đây, ông vào đảng ở chiến trường cơ.

Năm 49 thì ông đi chiến trường nào hả ông?

À, bấy giờ là chưa đi chiến trường. Bấy giờ năm 49 là ông đang ở huyện đoàn thanh niên Hiệp Hoà. Bấy giờ đang hoạt động thanh niên chứ chưa đi chiến trường.

Năm đấy là ôgn được ai giới thiệu vào Đảng ạ?

Ông Vũ Bổn thường vụ tỉnh uỷ Hà Bắc, bây giờ là ông ấy về hưu rồi. Ông ấy vụ trưởng ở trên trung ương cơ. Nhà ông ấy ở dưới Bắc Giang kìa.
Chỉ một người giới thiệu thôi ạ??

Nhiều chứ, 2,3 đảng viên chứ.

Sau khi đi học cảm tình thì ông có được vào đảng ngay không hay là phải qua thử thách nhiều hả ông?

Phải qua thử thách chứ, nó tuỳ theo từng người. Anh ở thành phần nào thì nó theo thành phần ấy. Ví dụ như anh tiểu tư sản thì thời gian nó nhiều, hay anh tiểu thương dự bị nó nhiều, còn anh công nhân thì nó khác, anh công chức nó khác. 

Khi đó ông thuộc thành phần nào ạ/

Ông bấy giừo là công nhân viên chức.

Khi đó ông phải dự bị bao lâu thì mới được vào Đảng chính thức hả ông?

Dự bị bấy giờ mất độ dăm ba tháng.

Ông có phải đi học chỉnh đảng, chỉnh huấn không hả ông?

Có chứ, ông đi phụ trách cái lớp chỉnh huấn đấy, chỉnh đảng đấy.

Chỉnh đảng với chỉnh huấn có khác nhau không hả ông?

Vẫn là thế thôi. Chỉnh huấn là trong đảng thì gọi là chỉnh đảng, chỉnh huấn ngoài quần chúng thì gọi là chỉnh huấn.
Ông phụ trách lớp chỉnh đảng năm bao nhiêu hả ông?

Năm ông đi cải cách ấy, ông phải phụ trách lớp chỉnh đảng.
Tức là ông đứng lớp dạy ạ?

Ừ, đứng lớp chỉ huy, đứng giảng cho người ta nghe.

Chỉnh đảng là dạy về những vấn đề gì ạ?

Nội dung chính thì là chỉnh đốn tư tưởng, rồi thì tác phong, rồi thì quan điểm, ý thức đủ thứ trên đời. Gọi là chỉnh huấn mà. Huấn là huấn luyện, chỉnh là là chỉnh đốn, giáo dục cho những người đó trở thành người tốt.

Tức là nhưng đảng viên mắc sai lầm thì mới đi học ạ?

Không, không cứ là mắc sai lầm. Anh không mắc sai lầm thì đến chỉnh đảng anh cũng phải học. Nó có tài liệu của trên giao về cho anh học. Anh liên hệ những cái sai trong tư tưởng, trong đầu óc của anh, anh ghi ra, moi ở trong đầu ra.

Tức là ghi những sai lầm ra ạ?

Chứ sao. Sai có, đúng có, khuyết có, ưu có, có hết chứ. 

Ghi ra như thế để làm gì ạ?

Để mà kiểm điểm, để mà chấn chỉnh.

Là tự mình kiểm điểm lấy hay là đưa ra trước tập thể ạ?

Cá nhân xong lại phải họp tổ, bình ra tổ chứ. Thế mới gọi là chỉnh đảng. Cá nhân phải làm bản tự kiểm rồi đưa ra tổ để người ta phân tích chỗ nào sai, chỗ nào đúng.

Như thế là giống như hình thức phê bình, tự phê bình hả ông?

Ừ, như thế đấy.

Khi đó ông dạy chỉnh đảng là ở tỉnh hay ở trung ương ạ?

Bấy giờ là đi làm cải cách ruộng đất phải hướng dẫn, chỉnh đảng từ trong ra ngoài.

Tức là chỉnh  đảng phục vụ cho việc cải cách đấy ạ?

Ừ.

Thời giảm tô thì có học chỉnh đảng không hả ông?

Bao giờ chả có. Giảm tô cũng có, cải cách cũng có.

Thời giảm tô thì ôgn có phải đi học không hả ông?

Anh nào chả phải học.

Khi đó ông học chỉnh đảng cũng giống như khi ông đứng lớp đấy ạ?

Ừ, theo đường lối mà mình làm.

Có học về tư tưởng Hồ Chí Minh không hả ông?

Bấy giờ nó chứ thành cái phong trào ấy, chỉ kiểm điểm sai đúng trong công tác của mình làm thôi. Bấy giờ nó nhẹ nhàng lắm chứ không nặng nề như bây gìơ đâu.

Ông được nghe về tư tưởng của Mao Trạch Đông từ khi nào ạ??

Tư tưởng Mao Trạch Đông thì ngày xưa khi còn MAo chủ tịch thì có lúc mình cũng phải học chứ.

Tức là cũng có dạy về tư tưởng Mao Trạch Đông cho đảng viên ạ?

Ừ, có chứ.
Tức là từ thời kháng chiến chống Pháp đã dạy rồi ạ?

Ừ, có rồi.

(Hết băng ghi âm ngày 31 tháng 1 năm 2010)
